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Tuần 7 (thứ 7 ngày 14/10 đến tiết 5 thứ 6 ngày 20/10/2023 
T
T 

LỚ
P 

TỔNG X
H  

XL P K
P 

Giờ A GHI CHÚ 

1 10A
01 

99 1
3 

Tốt 1 0 23 1B;  

2 10A
02 

99.5 5 Tốt 0 0 23 1B;  

3 10A
03 

97 2
7 

Tốt 1 0 0 Thành Đạt, Thúy Vi, Bảo Thy, Ánh Trâm trễ. 

4 10A
04 

99.5 5 Tốt 0 0 23 Thiên Lộc trễ. 

5 10B 99.5 5 Tốt 0 0 25 Hoài trễ. 
6 10C 100 1 Tốt 0 0 0 0 
7 10D

1 
98.5 1

8 
Tốt 2 0 0 0 

8 10D
2 

99 1
3 

Tốt 0 0 22 1B 

9 10D
3 

97.5 2
2 

Tốt 0 0 26 Thịnh sd điện thoại, sinh hoạt ồn. 

10 10D
4 

99.5 5 Tốt 1 0 25 0 

11 10D
5 

98 2
0 

Tốt 1 0 22 1B 

12 10D
6 

97 2
7 

Tốt 1 0 0 Lớp ồn, Bảo Thy trễ (2 lần), Thủy Tiên trễ. 

13 11A
01 

99.5 5 Tốt 0 0 24 Phước Đạt trễ. 

14 11A
02 

97.5 2
2 

Tốt 0 0 26 Trâm ăn trong lớp, Khoa trễ. 

15 11A
03 

100 1 Tốt 0 0 24 0 

16 11A
04 

95.5 3
3 

Kh
á 

0 0 26 Thu Hằng trễ. 

17 11A
05 

99.5 5 Tốt 0 0 0 Minh Thư trễ. 

18 11B 99 1
3 

Tốt 1 0 26 0 



19 11C 99 1
3 

Tốt 0 0 22 0 

20 11D
1 

90.5 3
6 

T.
Bì
nh 

0 0 24 1B, 3 học sinh ăn trong lớp, vắng trực 2 học sinh. 

21 11D
2 

97 2
7 

Tốt 1 0 24 1B; Gia Hân, Khánh Hà trễ. 

22 11D
3 

96.5 3
2 

Tốt 0 0 27 Đức Trọng trễ + không phù hiệu  

23 11D
4 

98.5 1
8 

Tốt 0 0 22 1B, Mỹ Bình, Đăng Khôi trễ. 

24 11D
5 

100 1 Tốt 0 0 26 0 

25 12A
01 

94 3
5 

Kh
á 

1 0 22 Sinh hoạt ồn, 1 học sinh đánh son, Thảo Anh, Đinh 
Vy trễ. 

26 12A
02 

99.5 5 Tốt 0 0 23 0 

27 12A
03 

97.5 2
2 

Tốt 0 0 26 Sinh hoạt ồn (2 lần). 

28 12A
04 

97 2
7 

Tốt 3 0 26 0 

29 12A
05 

95.5 3
3 

Kh
á 

2 0 0 Bình trễ. 

30 12A
06 

98 2
0 

Tốt 0 0 19 Triều Bình trễ + không phù hiệu. 

31 12A
07 

99.5 5 Tốt 1 0 23 0 

32 12A
08 

100 1 Tốt 0 0 25 0 

33 12A
09 

97.5 2
2 

Tốt 3 0 24 Thiên Thanh, Hảo trễ. 

34 12A
10 

99 1
3 

Tốt 1 0 25 Phát Đạt trễ. 

35 12A
11 

97.5 2
2 

Tốt 2 0 25 Q.Nhi, Thảo Vy, Thúy Vân trễ. 

36 12A
12 

97 2
7 

Tốt 0 0 25 Như, Anh Thư sd điện thoại. 

 Phần theo dõi của Giám thị, Quý thầy (cô) xem ở mặt sau. Xin cảm ơn! 
        PHÓ BAN 
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2 
0  BTĐT 

         
         



         
        Nguyễn Thanh Công 

Giám thị tổng 
hợp tuần 7 

              

T
T 

LỚ
P 

MỤC 
1 

    MỤ
C 2 

       GHI CHÚ 

         P K P
Đ
P 

P
Đ
K 

5 6
a 

6
b 

6
c 

 

1 10A01       1 0        
2 10A02       0 0        
3 10A03       1 0 1       
4 10A04       0 0        
5 10B        0 0        
6 10C        0 0        
7 10D

1 
       2 0 1       

8 10D
2 

       0 0 1       
9 10D

3 
       0 0        

1
0 

10D
4 

       1 0        
1
1 

10D
5 

       1 0 2       
1
2 

10D
6 

       1 0        
1
3 

11A01       0 0        
1
4 

11A02       0 0        
1
5 

11A03       0 0        
1
6 

11A04       0 0  2      
1
7 

11A05       0 0        
1
8 

11B        1 0 1       
1
9 

11C        0 0        
2
0 

11D
1 

       0 0  3      
2
1 

11D
2 

       1 0        
2
2 

11D
3 

       0 0  1      
2
3 

11D
4 

       0 0        
2
4 

11D
5 

       0 0        



2
5 

12A01       1 0 1 1      
2
6 

12A02       0 0 1       
2
7 

12A03       0 0 1       
2
8 

12A04       3 0 3       
2
9 

12A05       2 0  1      
3
0 

12A06       0 0 1       
3
1 

12A07       1 0        
3
2 

12A08       0 0        
3
3 

12A09       3 0        
3
4 

12A10       1 0        
3
5 

12A11       2 0        
3
6 

12A12       0 0        
Có gì chưa đúng, kính mong quý thầy (cô) chủ nhiệm phản hồi với thầy Công trước chủ nhật. 

 


